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IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

	STT
	Tên tổ chức cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (Nếu có)
	Số CMND
/ĐKKD
	Ngày cấp CMND/
ĐKKD
	Nơi cấp CMND/
ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối ký
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Lý do

	1
	Ma Ngọc Tiến
	068C600969
	Chủ tich HĐQT
	073187139
	31/10/2005
	CA Hà Giang
	Tổ 17, phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang
	40.800
	0,32%
	

	
	Nguyễn Thị Thoại
	068C600791
	
	073023610
	06/05/1995
	CA Hà Giang
	Tổ 17, phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang
	120.000
	0,95%
	Vợ

	2
	Trịnh Ngọc Hiếu
	068C600998
	Giám đốc
	073014830
	24/11/2005
	CA Hà Giang
	Tổ 2 Phường Quang Trung. TP Hà Giang
	245.200
	1,94%
	

	
	Vũ Thị Vui
	068C600710
	Nhân viên
	073336452
	17/04/2010
	CA Hà Giang
	Tổ 2 Phường Quang Trung. TP Hà Giang
	70.600
	0,56%
	Vợ

	3
	Đỗ Khắc Hùng
	068C600736
	Kế toán trưởng
	073188312
	20/03/2006
	CA Hà Giang
	Tổ 17, phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang
	78.000
	0,62%
	

	
	Đỗ Thu Hà
	
	
	073033908
	12/05/1996
	CA Hà Giang
	Tổ 17, phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang
	2.000
	0,015%
	Em gái

	4
	Phạm Thành Đô
	
	TVHĐQT
	012006390
	09/04/2012
	CA Hà Nội
	Số 8/82 Nguyễn Phúc Lai, Hoàng Cầu Hà Nội
	399.800
	3,17%
	

	
	Phạm Văn Hội
	
	
	011480773
	02/07/2007
	CA Hà Nội
	Số 8/82 Nguyễn Phúc Lai, Hoàng Cầu Hà Nội
	132.000
	1,05%
	Bố đẻ

	5
	Đào Xuân Tuất
	068C600896
	TVHĐQT-PGĐ
	073215550
	16/11/2006
	CA hà Giang
	Tổ 8 Phường Minh Khai, TP Hà Giang
	149.600
	1,19%
	

	
	Phan Thị Hồng
	
	Nhân viên
	073215545
	16/11/2006
	CA Hà Giang
	Tổ 8 Phường Minh Khai, TP Hà Giang
	1.000
	0,0079%
	Vợ

	6
	Nguyễn Văn Biên
	068C600 895
	PGĐ
	073019913
	15/08/2007
	CA Hà Giang
	Tổ 8 Phường Minh Khai, TP Hà Giang
	40.400
	0,32%
	

	7
	Lương Thị Tuyết
	068C600796
	Trưởng BKS
	073188240
	13/03/2006
	CA Hà Giang
	Tổ 13, phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang
	41.400
	0,328%
	

	8
	Nguyễn Hữu Dũng
	068C600797
	TVBKS
	073188303
	16/03/2006
	CA Hà Giang
	Tổ 1 Phường Ngọc Hà TP hà Giang
	26.000
	0,206%
	

	
	Nguyễn Hữu Trọng
	068C600776
	Nhân viên
	073058716
	10/03/2003
	CA Hà Giang
	Xã Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang
	1.600
	0,012%
	Con trai

	9
	Vàn Quốc Tân
	068C600665
	TVBKS
	073023318
	13/05/2011
	CA Hà Giang
	Xã Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang
	18.000
	0,142%
	

	
	Linh Thị Thủy
	068C600662
	Nhân viên
	073093120
	24/03/2001
	CA Hà Giang
	Xã Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang
	2.000
	0,0158%
	Vợ


